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CHƯƠNG 1:  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 

1.1 Các khái niệm nền tảng liên quan đề tài nghiên cứu 

1.1.1. Các khái niệm 

“Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh 

doanh, tham gia thường xuyên và trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm, ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm được sản xuất.” ( Võ Văn Nhị, 2018) 

“Tài khoản 152 dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng giảm 

của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu 

của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho 

mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.” (Điều 25 Thông tư 200/2014/TT-

BTC) 

“Giá trị nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo nên giá 

trị của sản phẩm dịch vụ tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp. Đối với doanh 

nghiệp sản xuất thì giá trị nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn và chủ yếu trong giá trị 

sản phẩm.” (Thư viện học liệu mở Việt Nam – Lê Thị Lan Hương, 17-07-2013) 

1.1.2. Đặc điểm và phân loại 

 Đặc điểm:  

 Nguyên vật liệu sau khi được sử dụng để sản xuất sẽ có sự thay đổi trạng thái so 

với ban đầu. 

 Trong chu kì sản xuất kinh doanh thì nguyên liệu, vật liệu là yếu tố sẽ tham gia 

trực tiếp vào quá trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm. 

 Tất cả giá trị của nguyên vật liệu dùng cho việc sản xuất sản phẩm là một trong 

những căn cứ cơ sở để tính giá thành. 

 Phân loại: 

“Căn cứ theo yêu cầu quản lí nguyên vật liệu, vật liệu được chia thành các loại: 

 Nguyên liệu, vật liệu chính: là loại nguyên liệu vật liệu khi tham gia vào quá trình 

sản xuất thì cấu thành thực thể chính của sản phẩm. 

 Vật liệu phụ: là loại khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành thực thể 

chính của sản phẩm nhưng kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, hình 

dáng tăng thêm chất lượng cho sản phẩm. 
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 Nhiên liệu: Là những loại cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất, kinh doanh. 

Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, rắn, khí. 

 Vật tư thay thế: Là vật tư dùng thay thế sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện 

vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất.... 

 Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu và thiết bị sử dụng 

cho xây dựng cơ bản. Bao gồm thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và 

vật kết cấu dùng lắp đặt công trình. 

Căn cứ theo nguồn gốc nguyên vật liệu, vật liệu được chia thành các loại: 

 Nguyên liệu, vật liệu mua ngoài. 

 Nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, gia công. 

Căn cứ vào mục đích và nơi sử dụng nguyên liệu, vật liệu được chia thành các loại 

sau: 

 Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất, kinh doanh. 

 Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho công tác quản lí.” 

( Baocaotaichinh.vn, Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu) 

1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 

 Vai trò: 

 Kế toán nguyên vật liệu sẽ ghi chép, phản ánh chính xác việc nhập, xuất và cập 

nhật thường xuyên lượng nguyên vật liệu tồn kho để có thể kiểm soát được chất 

lượng, chủng loại, số lượng thừa thiếu của từng loại nguyên vật liệu, giám sát tình 

hình sử dụng và cung cấp nguyên vật liệu để chắc chắn rằng nguyên vật liệu cung 

cấp cho sản xuất luôn đầy đủ và sử dụng hiệu quả. Ngoài ra, công việc của kế toán 

nguyên vật liệu có ảnh hưởng lớn đối việc tính giá thành. 

 Giúp lãnh đạo biết được tình hình nguyên vật liệu nhanh chóng và chuẩn xác để 

có thể đưa ra những quyết định phù hợp bằng cách cung cấp những sổ sách kế 

toán chính xác, kịp thời. 

 Nhiệm vụ: 

 Thường xuyên kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho và ghi nhận tình hình nhập, xuất. 

 Định kỳ lập số liệu tổng hợp tình hình nguyên liệu được mua và sử dụng để tính 

giá vốn hay giá thành thực tế. 
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 Theo dõi việc bảo quản và sử dụng nguyên vật liệu thường xuyên để nhanh chóng 

phát hiện và xử lí các trường hợp hư hỏng, gian lận hay lãng phí.  

 Cung cấp số liệu một cách chính xác và đúng đắn để lập các báo cáo tài chính. 

1.2 Ý nghĩa và sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 

Việc nghiên cứu đề tài nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng và cần thiết vì đây 

là một yếu tố chiếm tỉ trọng lớn trong chi phí sản xuất đồng thời sẽ trực tiếp ảnh 

hưởng tới lợi tức của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, công tác quản lý nguyên vật liệu 

nếu không được thực hiện chặt chẽ có thể làm xảy ra các rủi ro như gian lận, thất 

thoát nguyên vật liệu, gây lãng phí nguồn lực doanh nghiệp khiến cho quá trình sản 

xuất kém hiệu quả. Công việc kế toán nguyên vật liệu được thực hiện tốt tạo nên dữ 

liệu kế toán chính xác, kịp thời vừa giúp doanh nghiệp kiểm soát được hiệu quả sản 

xuất vừa xác định được nhu cầu sử dụng hiện tại và tương lai để đưa ra các quyết 

định mua sắm đúng đắn. Chính vì những lí do trên việc nghiên cứu nguyên vật liệu 

và xây dựng nên hệ thống kế toán hợp lí rất quan trọng, không chỉ nâng cao hiệu quả 

sản xuất, kinh doanh mà còn là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. 

1.3 Luật, nghị định, chuẩn mực, thông tư 

+ Luật: 

 Luật số 88/2015/QH13 về “Luật Kế toán”, do Quốc hội ban hành ngày 

20/11/2015, ngày hiệu lực 01/01/2017. 

 Luật số 59/2020/QH14 về “ Luật Doanh nghiệp”, do Quốc hội ban hành ngày 

17/06/2020, ngày hiệu lực 01/01/2021. 

+ Nghị định: 

 Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ về “ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kế toán”, ngày ban hành 30/12/2016, ngày hiệu lực 01/01/2017. 

 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định về hóa đơn chứng từ”, 

ban hành ngày 19/10/2020, ngày hiệu lực 01/07/2022. 

+ Chuẩn mực: 

 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 02 – Hàng tồn kho ( VAS 02) được ban hành và 

công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài chính. 

+ Thông tư:  
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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC về “Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp”, do 

Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014, ngày hiệu lực 01/01/2015. 

 Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về “ Sửa đổi, bổ sung Điều 128 của 

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh 

nghiệp”, ban hành ngày 18/05/2015; ngày hiệu lực 14/07/2015. 

 Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về “ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán doanh nghiệp”, ban hành ngày 21/03/2016; có hiệu lực từ ngày 

ban hành và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ 01/01/2016. 

Nguyên tắc hạch toán 

“- Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu trên tài khoản 152 phải được thực 

hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực “Hàng tồn kho”. 

- Nội dung giá gốc của nguyên liệu, vật liệu được xác định tuỳ theo từng nguồn nhập. 

- Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu mua ngoài, bao gồm:  

+ Giá mua ghi trên hóa đơn, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia 

tăng hàng nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, 

bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,... nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho 

của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc 

lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số 

hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có): 

+ Trường hợp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được khấu trừ thì giá trị của nguyên 

liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng. Nếu 

thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu không được khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, 

vật liệu mua vào bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. 

+ Đối với nguyên liệu, vật liệu mua bằng ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại 

Điều 69 Thông tư 200/2014/TT-BTC về tài khoản 413 (chênh lệch tỷ giá hối đoái).  

- Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, bao gồm: 

+ Giá thực tế của nguyên liệu xuất chế biến 

+ Chi phí chế biến. 

- Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến, bao gồm: 

+ Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến. 
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+ Chi phí vận chuyển vật liệu đến nơi chế biến và từ nơi chế biến về doanh nghiệp. 

+ Tiền thuê ngoài gia công chế biến. 

- Giá gốc của nguyên liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần là giá trị được các bên 

tham gia góp vốn liên doanh thống nhất đánh giá chấp thuận. 

- Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng 

nhóm, thứ nguyên liệu, vật liệu.” 

“- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất 

nguyên liệu, vật liệu, thì cuối kỳ kế toán phải tính hệ số chênh lệch giữa giá thực tế 

và giá hạch toán của nguyên liệu, vật liệu để tính giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu 

xuất dùng trong kỳ theo công thức:” 

Hệ số thực tế giữa 

giá thực tế và giá 

hạch 

toán của NVL 

= 

Giá thực tế của nguyên 

vật liệu tồn kho đầu kỳ 
+ 

Giá thực tế của nguyên vật 

liệu nhập kho trong kỳ 

Giá hạch toán của 

nguyên vật liệu tồn kho 

đầu kỳ 

+ 
Giá hạch toán của nguyên vật 

liệu nhập kho trong kỳ 

Giá thực tế của 

nguyên vật liệu xuất 

dùng trong kỳ 

= 

 

Giá hạch toán của 

nguyên vật liệu xuất 

dùng trong kỳ 

x 

Hệ số chênh lệch giữa giá 

thực tế và giá hạch toán của 

nguyên vật liệu 
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Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tổng hợp chữ T 

Các nghiệp vụ liên quan theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán ghi nhận 

nguyên vật liệu: 

“+ Trường hợp 1: Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê 

khai thường xuyên 

1) Ghi nhận giá mua nguyên liệu, vật liệu nhập kho 
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Khi mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các 

chứng từ có liên quan phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu nhập kho: 

- Nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, ghi: 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng) 

Nợ tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331) 

Có các tài khoản 111, 112, 141, 331,... (tổng giá thanh toán). 

- Nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ thì giá trị nguyên vật liệu bao 

gồm cả thuế giá trị gia tăng. 

2) Kế toán nguyên vật liệu trả lại cho người bán 

Kế toán nguyên vật liệu trả lại cho người bán, khoản chiết khấu thương mại hoặc 

giảm giá hàng bán nhận được khi mua nguyên vật liệu: 

- Trường hợp trả lại nguyên vật liệu cho người bán, ghi: 

Nợ tài khoản 331 - Phải trả cho người bán 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. 

- Trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán nhận được sau 

khi mua nguyên, vật liệu (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản 

chất làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) thì kế toán phải căn cứ vào tình hình 

biến động của nguyên vật liệu để phân bổ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán được hưởng dựa trên số nguyên vật liệu còn tồn kho, số đã xuất dùng cho sản 

xuất sản phẩm hoặc cho hoạt động đầu tư xây dựng hoặc đã xác định là tiêu thụ trong 

kỳ: 

Nợ các tài khoản 111, 112, 331,.... 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu (nếu nguyên vật liệu còn tồn kho) 

Có các tài khoản 621, 623, 627, 154 (nếu nguyên vật liệu đã xuất dùng cho sản 

xuất) 

Có tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (nếu nguyên vật liệu đã xuất dùng 

cho hoạt động đầu tư xây dựng) 

Có tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán (nếu sản phẩm do nguyên vật liệu đó cấu 

thành đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ) 
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Có các tài khoản 641, 642 (nguyên vật liệu dùng cho hoạt động bán hàng, quản 

lý) 

Có tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331) (nếu có). 

3) Xử lý đối với nguyên vật liệu chưa nhập kho nhưng doanh nghiệp đã nhận được 

hóa đơn 

Trường hợp doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn mua hàng nhưng nguyên liệu, vật 

liệu chưa về nhập kho doanh nghiệp thì kế toán lưu hóa đơn vào một tập hồ sơ riêng 

“Hàng mua đang đi đường”. 

- Nếu trong tháng hàng về thì căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho để ghi vào tài 

khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”. 

- Nếu đến cuối tháng nguyên liệu, vật liệu vẫn chưa về thì căn cứ vào hóa đơn, kế 

toán ghi nhận theo giá tạm tính: 

Nợ tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường 

Nợ tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331) 

Có tài khoản 331 - Phải trả cho người bán; hoặc 

Có các tài khoản 111, 112, 141,... 

- Sang tháng sau, khi nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, căn cứ vào hóa đơn và phiếu 

nhập kho, ghi: 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường. 

4) Ghi nhận doanh thu nếu được hưởng chiết khấu thanh toán khi trả tiền cho người 

bán 

Khi trả tiền cho người bán, nếu được hưởng chiết khấu thanh toán, thì khoản chiết 

khấu thanh toán thực tế được hưởng được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, 

ghi: 

Nợ tài khoản 331 - Phải trả cho người bán 

Có tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (chiết khấu thanh toán). 

5) Ghi nhận chi phí đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu 

- Khi nhập khẩu nguyên vật liệu, ghi: 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có tài khoản 331 - Phải trả cho người bán 
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Có tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33312) (nếu thuế giá 

trị gia tăng đầu vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ) 

Có tài khoản 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). 

Có tài khoản 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu). 

Có tài khoản 33381 - Thuế bảo vệ môi trường. 

- Nếu thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi: 

Nợ tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 

Có tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33312). 

- Trường hợp mua nguyên vật liệu có trả trước cho người bán một phần bằng ngoại 

tệ thì phần giá trị nguyên vật liệu tương ứng với số tiền trả trước được ghi nhận theo 

tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước. Phần giá trị nguyên vật liệu bằng 

ngoại tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm mua nguyên 

vật liệu. 

6) Ghi nhận các chi phí về thu mua vật liệu từ nơi mua về kho doanh nghiệp 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331) 

Có các tài khoản 111, 112, 141, 331,... 

7) Ghi nhận chi phí đối với nguyên liệu, vật liệu nhập kho do thuê ngoài gia công, 

chế biến 

- Khi xuất nguyên liệu, vật liệu đưa đi gia công, chế biến, ghi: 

Nợ tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

- Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, chế biến, ghi: 

Nợ tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Nợ tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (1331) (nếu có) 

Có các tài khoản 111, 112, 131, 141,... 

- Khi nhập lại kho số nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công, chế biến xong, ghi: 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. 

8) Ghi nhận chi phí đối với nguyên liệu, vật liệu nhập kho do tự chế 

- Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu để tự chế biến, ghi: 
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Nợ tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

- Khi nhập kho nguyên liệu, vật liệu đã tự chế, ghi: 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. 

9) Cách ghi sổ kế toán đối với nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê 

Đối với nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê đã xác định được nguyên 

nhân thì căn cứ nguyên nhân thừa để ghi sổ, nếu chưa xác định được nguyên nhân thì 

căn cứ vào giá trị nguyên liệu, vật liệu thừa, ghi: 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381). 

- Khi có quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê, căn cứ 

vào quyết định xử lý, ghi: 

Nợ tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381) 

Có các tài khoản có liên quan. 

- Nếu xác định ngay khi kiểm kê số nguyên liệu, vật liệu thừa là của các doanh nghiệp 

khác khi nhập kho chưa ghi tăng tài khoản 152 thì không ghi vào bên Có tài khoản 

338 (3381) mà doanh nghiệp chủ động ghi chép và theo dõi trong hệ thống quản trị 

và trình bày trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính. 

10) Ghi nhận đối với các nguyên liệu, vật liệu xuất kho sử dụng vào sản xuất, kinh 

doanh 

Nợ các tài khoản 621, 623, 627, 641, 642,... 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

11) Ghi nhận đối với nguyên liệu, vật liệu xuất sử dụng cho hoạt động đầu tư xây 

dựng cơ bản 

Xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa 

chữa lớn tài sản cố định, ghi: 

Nợ tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

12) Ghi nhận nguyên liệu, vật liệu xuất đưa đi góp vốn vào công ty con 
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Đối với nguyên liệu, vật liệu đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên 

kết: Khi xuất nguyên liệu, vật liệu, ghi: 

Nợ các tài khoản 221, 222 (theo giá đánh giá lại) 

Nợ tài khoản 811 - Chi phí khác (giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ) 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu (theo giá trị ghi sổ) 

Có tài khoản 711 - Thu nhập khác (giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ). 

13) Ghi nhận nguyên liệu, vật liệu xuất dùng để mua lại phần vốn góp công ty con 

Khi xuất nguyên liệu, vật liệu dùng để mua lại phần vốn góp tại công ty con, công ty 

liên doanh, liên kết, ghi: 

- Ghi nhận doanh thu bán nguyên vật liệu và khoản đầu tư vào công ty con, công ty 

liên doanh, liên kết, ghi: 

Nợ các tài khoản 221, 222 (theo giá trị hợp lý) 

Có tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp. 

- Ghi nhận giá vốn nguyên vật liệu dùng để mua lại phần vốn góp tại công ty con, 

công ty liên doanh, liên kết, ghi 

Nợ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

14) Cách ghi sổ kế toán đối với nguyên liệu, vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê 

Mọi trường hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu trong kho hoặc tại nơi quản lý, bảo 

quản phát hiện khi kiểm kê phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân, xác định người 

phạm lỗi. Căn cứ vào biên bản kiểm kê và quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền 

để ghi sổ kế toán: 

- Nếu do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại 

số liệu trên sổ kế toán; 

- Nếu giá trị nguyên liệu, vật liệu hao hụt nằm trong phạm vi hao hụt cho phép (hao 

hụt vật liệu trong định mức), ghi: 

Nợ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

- Nếu số hao hụt, mất mát chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ xử lý, căn cứ vào 

giá trị hao hụt, ghi: 
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Nợ tài khoản 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý) 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

- Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định, ghi: 

Nợ tài khoản 111 - Tiền mặt (người phạm lỗi nộp tiền bồi thường) 

Nợ tài khoản 138 - Phải thu khác (1388) (tiền bồi thường của người phạm lỗi) 

Nợ tài khoản 334 - Phải trả người lao động (trừ tiền lương của người phạm 

lỗi) 

Nợ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán (phần giá trị hao hụt, mất mát nguyên 

liệu, vật liệu còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán) 

Có tài khoản 138 - Phải thu khác (1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý). 

15) Ghi nhận giá vốn và doanh thu nguyên vật liệu, phế liệu ứ đọng, không cần dùng 

Đối với nguyên vật liệu, phế liệu ứ đọng, không cần dùng: 

- Khi thanh lý, nhượng bán nguyên vật liệu, phế liệu, kế toán phản ánh giá vốn ghi: 

Nợ tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

- Kế toán phản ánh doanh thu bán nguyên vật liệu, phế liệu, ghi: 

Nợ các tài khoản 111, 112, 131                                                                   

Có tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5118) 

Có tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

+ Trường hợp 2: Doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

1) Đầu kỳ, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ, ghi: 

Nợ tài khoản 611 - Mua hàng 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

2) Trong kỳ, nghiệp vụ nhập nguyên vật liệu ghi: 

Nợ tài khoản 6111 – Trị giá nguyên vật liệu nhập. 

Nợ tài khoản 133 – Thuế GTGT 

Có tài khoản 152 – Nguyên vật liệu 

3) Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định giá trị nguyên liệu, vật liệu tồn kho 

cuối kỳ, ghi: 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có tài khoản 611 - Mua hàng. 
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+ Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu khác 

Khi mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các 

chứng từ có liên quan phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu nhập kho: 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu (tổng giá thanh toán) 

Có các tài khoản 111, 112, 141, 331,... (tổng giá thanh toán). 

- Ghi nhận các chi phí về thu mua nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về kho đơn vị 

Các chi phí về thu mua, bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về kho 

đơn vị, ghi: 

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có các tài khoản 111, 112, 141, 331,... 

- Ghi nhận nguyên liệu, vật liệu xuất kho sử dụng vào hoạt động bảo hiểm tiền gửi 

của đơn vị 

Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng vào hoạt động bảo hiểm tiền gửi của đơn 

vị, ghi: 

Nợ tài khoản 631 - Chi hoạt động bảo hiểm tiền gửi 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

- Ghi nhận chi phí nguyên liệu, vật liệu xuất kho sử dụng vào hoạt động quản lý của 

đơn vị 

Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng vào hoạt động quản lý của đơn vị, ghi: 

Nợ tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

- Ghi nhận chi phí nguyên liệu, vật liệu xuất kho sử dụng vào hoạt động của dự án 

Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng vào hoạt động của dự án, ghi: 

Nợ tài khoản 161 - Chi dự án 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu. 

- Ghi nhận nguyên liệu, vật liệu xuất, sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 

Xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa 

chữa lớn tài sản cố định, ghi: 

Nợ tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

Có tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu.” 

( Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)  
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CHƯƠNG 2: 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN 

2.1 Giới thiệu về công ty 

2.1.1 Thông tin công ty 

Logo 

 

Tên giao dịch tiếng Anh HA LAN FERTILIZER CORPORATION 

Tên giao dịch tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HÀ LAN 

Địa chỉ Lô F2A, Đường số 2, KCN Tân Kim, Thị trấn Cần 

Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An 

Mã số thuế 0311273472 

Người đại diện pháp luật Trần Anh 

Ngày thành lập 25-10-2011 

Vốn điều lệ 1.000.000.000.000 

Số điện thoại 0723874686 

Fax +84 272 3874686 

Website https://halan.net/ 

Email info@halan.net 
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Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ. 

- Bán buôn phân bón. 

 

+ Hình ảnh minh họa sản phẩm: 

 

  

 

Hình 2.3: Nhóm phân bón 

AMAZON 

 

 

Hình 2.4: Nhóm phân bón HUMAX 

rong biển 

 

 

( Nguồn: Công ty cung cấp) 

 

Hình 2.1: Nhóm phân bón NPK Hình 2.2: Nhóm phân bón SEVEN 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-phan-bon-va-hop-chat-ni-to-2012
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2.1.2 Sơ đồ tổ chức công ty   

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
  

TỔNG GIÁM 

ĐỐC 

BP.KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

PHÓ TGĐ 

PHỤ TRÁCH SẢN 

XUẤT 
  

PHÓ TGĐ 

PHỤ TRÁCH KINH 

DOANH 

  

NHÀ 

MÁY 

SẢN 

XUẤT 1 

  

BỘ 

PH

ẬN 

KH

O 

  

PHÒ

NG 

KỸ 

THU

ẬT 

 

NHÀ 

MÁY 

SẢN 

XUẤT 2 

  

  

PHÒNG 

TÀI 

CHÍNH-

KẾ 

TOÁN 

  

PHÒNG 

H.CHÁ

NH 

NHÂN 

SỰ 

  

BỘ 

PHẬN 

MUA 

HÀNG 

  

BỘ 

PHẬN 

XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

  

PHÒNG 

MARKE

TING 

  

BỘ 

PHẬN 

SALES 

ADMIN 

  

BỘ 

PHẬN 

BÁN 

HÀNG 

  

BỘ 

PHẬN  

QA-QC 

  

BỘ 

PHẬN 

KẾ 

HOẠCH 

SẢN 

XUẤT 

  

BỘ 

PHẬN 

SẢN 

XUẤT 

  

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty 

( Nguồn: Công ty cung cấp) 
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2.2 Tổ chức hệ thống kế toán  

2.2.1 Sơ đồ tổ chức phòng kế toán  

2.2.2 Công việc và nhiệm vụ của từng chức danh tại phòng kế toán 

+ Kế toán trưởng: Lê Thị Kiều 

- Tổ chức công tác kế toán tại công ty và giám sát công việc của các kế toán. 

- Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn - chứng từ của doanh nghiệp. 

- Tham mưu cho các lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề tài chính.  

- Phối hợp với kế toán viên để lập các báo cáo tài chính.  

- Theo dõi tài chính của doanh nghiệp, tính toán chi phí và doanh thu để đề xuất 

những chính sách tài chính hiệu quả hơn. 

- Đảm bảo số liệu kế toán được thực hiện đầy đủ, chính xác đúng với quy định. 

- Định kỳ cung cấp báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho các 

lãnh đạo. 

+ Kế toán tổng hợp: Ngô Thị Lụa (thuế, TSCĐ, tổng hợp) 

- Thu thập, kiểm tra tính hợp lý và lưu trữ hóa đơn đầu ra, đầu vào. 

- Lập tờ khai, báo cáo các loại thuế như: thuế GTGT, TNDN, TNCN 

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế để giải quyết vấn đề nếu có phát sinh. 

- Theo dõi tình trạng nộp, tồn đọng, hoàn của thuế. 

- Thống kê lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế. 

KẾ TOÁN 

TRƯỞNG 

 

KẾ TOÁN 

THUẾ 

  

KẾ TOÁN 

NGUYÊN 

VẬT 

LIỆU 

  

 

KẾ TOÁN 

THANH TOÁN 

  

 

KẾ TOÁN CÔNG 

NỢ -MUA, BÁN 

HÀNG 

  

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức phòng kế toán 

( Nguồn: Công ty cung cấp) 
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- Thường xuyên cập nhật chính sách mới về luật thuế có liên quan. 

+ Kế toán nguyên vật liệu: Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

- Kiểm kê thường xuyên hàng hóa, nguyên vật liệu, quản lí chứng từ xuất nhập kho. 

- Ghi chép sổ sách, đối chiếu chứng từ và hóa đơn với hàng hóa thực tế. 

- Lập báo cáo tổng hợp hàng tồn kho bằng số liệu thống kê mỗi ngày, tháng, quý. 

- Đảm bảo hiệu quả việc cung cấp và tiêu thụ hàng hóa, nguyên vật liệu bằng cách 

theo dõi số lượng, giá trị hàng hóa trong kho. 

- Thường xuyên kiểm kê đối chiếu hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho thực tế với số 

liệu trên hệ thống. 

- Lập nên các báo cáo quản lý liên quan đến kho. 

- Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện quy trình quản lý, tối ưu chi phí tồn 

kho và lưu thông hàng hóa. 

+ Kế toán thanh toán: Lê Thị Ngọc Tuyền 

- Lập và quản lý chứng từ thu chi, sổ cái tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. 

- Đối chiếu công nợ khách hàng và nhà cung cấp 

- Kiểm duyệt các đề nghị thanh toán. 

- Phụ trách theo dõi các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi vay, tiền gửi. 

- Lên kế hoạch thực hiện thanh toán với các nhà cung cấp và khách hàng. 

- Lập báo cáo, in sổ sách quỹ báo cáo cho cấp trên. 

+ Kế toán công nợ - mua, bán hàng: Nguyễn Thị Thu Huệ 

- Thường xuyên cập nhật giá, số lượng hàng hóa, thông báo với các bộ phận nếu có 

điều chỉnh về giá. 

- Ghi nhận các hoạt động có liên quan nghiệp vụ bán hàng. 

- Theo dõi các khoản nợ phải thu, phải trả. 

- Hỗ trợ điều chỉnh chiến lược bán hàng. 

- Kết hợp với kế toán doanh thu thống kê tình hình công nợ, thu hồi công nợ. 

- Tổng hợp, phân tích và lập báo cáo hoạt động bán hàng. 

- Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các thông tin. 

- Ghi chép vào sổ sách kế toán. 

- Lập và đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp theo tháng, quý, năm. 

- Cung cấp thông tin tài chính cho các phòng ban và các bên liên quan. 
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- Quản lý, sắp xếp, lưu trữ các chứng từ. 

2.2.3 Đặc điểm và chính sách kế toán  

+ Đặc điểm: 

- Chế độ kế toán: Thông tư 200/2014/TT-BTC 

- Hình thức kế toán: Nhật kí chung bằng kế toán máy. 

- Xử lý dữ liệu kế toán bằng phần mềm kế toán Fast Accounting. 

+ Chính sách kế toán: 

- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: bình quân gia quyền 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng 

- Phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng: theo phương pháp khấu trừ 

- Một số chính sách quản lí nguyên vật liệu:  

 Thường xuyên kiểm kê kho định kỳ để đối chiếu số lượng thực tế ở kho và số 

liệu trên phần mềm. 

 Duy trì lượng nguyên vật liệu nhất định để dự phòng. 

2.3 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần phân bón 

Hà Lan 

2.3.1 Yêu cầu công việc 

+ Mục đích công việc: 

- Quản lý tốt nguyên vật liệu cho doanh nghiệp tránh trường hợp thất thoát, thiếu hụt. 

- Đảm bảo tính chính xác của chi phí nguyên vật liệu để làm cơ sở giá thành chuẩn 

xác nhất. 

- Cung cấp thông tin về tình hình nguyên vật liệu kịp thời để hỗ trợ cho việc ra quyết 

định thu mua, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Tối ưu hóa quy trình sản xuất bằng cách giảm thiểu lãng phí và sử dụng nguyên vật 

liệu hiệu quả hơn. 

- Tăng khả năng cạnh canh của doanh nghiệp trên thị trường bằng việc quản lý tốt 

nguyên vật liệu từ đó giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm. 

+ Nhiệm vụ chính của kế toán nguyên vật liệu: 

- Ghi chép chi tiết và thường xuyên theo dõi tình hình nhập kho, sử dụng nguyên vật 

liệu; 
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quản lý về số lượng, chất lượng và giá trị của nguyên vật liệu tồn kho. 

- Kiểm kê định kỳ và đối chiếu số liệu thực tế ở kho với số liệu phần mềm quản lý. 

- Lập các báo cáo nhập xuất hàng tồn kho, báo cáo chi phí nguyên vật liệu và các báo 

cáo liên quan phục vụ cho việc quản lý và ra quyết định của doanh nghiệp. 

- Quản lý lưu trữ hợp lý các chứng từ liên quan như hóa đơn, phiếu nhập xuất kho, 

biên bản kiểm kê... 

- Hợp tác với các bộ phận liên quan như mua hàng, sản xuất và kiểm soát nội bộ để 

đảm bảo chính xác, hiệu quả của việc quản lý nguyên vật liệu. 

- Đảm bảo hoạt động kế toán nguyên vật liệu tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực kế 

toán hiện hành. 

+ Kết quả của công việc: 

- Cung cấp số liệu chính xác, kịp thời tình hình tồn kho và nhập xuất nguyên vật liệu 

giúp cho bộ phận quản lý nắm được tình hình thực tế nhanh chóng để đưa ra các quyết 

định  thu mua, sản xuất, phân phối đúng đắn. 

- Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực bằng việc kiểm soát chi phí hiệu quả. 

- Giá thành được tính giá chính xác từ đó hỗ trợ định giá bán hợp lý và cạnh tranh 

trên thị trường. 

- Các báo cáo tài chính liên quan đến nguyên vật liệu rõ ràng, minh bạch đáp ứng yêu 

cầu cho các bên liên quan. 

- Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về kế toán, thuế và các quy định liên quan 

nguyên vật liệu. 

- Tối ưu hóa hàng tồn kho, tăng năng suất lao động để từ đó nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

+ Các yêu cầu cho vị trí công việc: 

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính. 

- Kinh nghiệm: 3 năm trong lĩnh vực kế toán. 

- Kỹ năng:   

 Sử dụng được vi tính văn phòng, giỏi Excel, hiểu biết về các phần mềm kế toán. 

 Có khả năng giao tiếp tốt. 

 Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty. 
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2.3.2. Trình tự tiến hành 

+ Lưu đồ/ sơ đồ quy trình công việc mua và sử dụng nguyên vật liệu: 
Nhà Cung 

Cấp 

Bộ Phận Vật Tư Bộ Phận Mua 

Hàng 

Kế Toán Nguyên Vật 

Liệu 

Thủ Kho Bộ Phận Sản 

Xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Thiếu                       Đủ       

 

Lưu đồ 2.1: Lưu đồ quy trình mua nhập kho, sử dụng nguyên vật liệu 

Bắt Đầu 

 

Phiếu đề 

nghị mua 

nguyên vật 

liệu 

Phiếu đề nghị 

mua nguyên vật 

liệu 

Lập 

yêu 

cầu 

báo 

giá 

Yêu cầu 

báo giá 

Bảng báo 

giá 

Lập 

hợp 

đồng 

D 

Hóa đơn GTGT 

Kiểm tra 

hàng , lập 

phiếu nhập 

kho, thẻ kho 

 Ký xác 

nhận và 

nhập kho 

N 

- Ghi nhận 

vào sổ cái 

152, 331, 133 

- Sổ chi tiết 

152,331,133 

- Nhập vào 

phần mềm 

Lưu trữ dữ liệu 

                     2 

              1 

Hợp 

đồng 

 

                     2 

                       1 

Phiếu nhập kho, thẻ 

kho 

 

        1 

Hợp 

đồng

ng  

Hóa 

đơn 

GTGT 

1 

Phiếu nhập kho, thẻ 

kho  

( Đã xét duyệt) 
 

                     2 

                                       1 

Phiếu nhập kho, thẻ 

kho  

( Đã xét duyệt) 

 

Bảng 

báo giá 

Yêu 

cầu 

báo giá 

Kiểm tra lượng hàng 

tồn kho 

 

Phiếu yêu 

cầu 

 vật liệu 

Phiếu yêu cầu 

 vật liệu 

Thông 

báo  

BPSX 

 

Lập 

PXK,TK 

và xuất 

hàng 

 
 

                  2 
                 1 

Phiếu xuất 

kho, thẻ kho 

 

 

                      1 

Phiếu xuất 

kho, thẻ kho 

 

- Ghi nhận 

vào sổ. 

- Nhập vào 

phần mềm 

Lưu trữ dữ liệu 

N 
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+ Diễn giải: 

- Bước 1: Bộ phận vật tư gửi phiếu yêu cầu mua nguyên vật liệu cho bộ phận mua 

hàng. Bộ phận mua hàng kiểm tra và lập phiếu yêu cầu báo giá gửi cho nhà cung cấp.  

- Bước 2: Bộ phận mua hàng nhận được bảng báo giá từ nhà cung cấp, sau khi xem 

xét và phê duyệt thì bắt đầu lập hợp đồng mua bán và ký hợp đồng mua bán với nhà 

cung cấp. 

- Bước 3: Dựa trên hợp đồng, nhà cung cấp lập hóa đơn GTGT giao cho thủ kho cùng 

với hàng hóa. 

- Bước 4:Thủ kho kiểm kê chất lượng số lượng hàng giao đến. Sau đó lập phiếu nhập 

kho, thẻ kho và ký xác nhận. Thủ kho chuyển phiếu nhập kho và thẻ kho đã xét duyệt 

và ký xác nhận cho kế toán nguyên vật liệu. 

- Bước 4: Kế toán nguyên vật liệu dựa vào phiếu nhập kho, thẻ kho ghi nhận vào sổ 

cái, sổ chi tiết 152,331,133 và nhập lên phần mềm kế toán. 

- Bước 5: Kế toán nguyên vật liệu lưu trữ dữ liệu. 

- Bước 6: Khi có nhu cầu về nguyên vật liệu để sản xuất, bộ phận sản xuất gửi phiếu 

yêu cầu vật liệu cho thủ kho. 

- Bước 7: Thủ kho nhận phiếu yêu cầu và bắt đầu kiểm tra lượng hàng tồn kho. Nếu 

lượng hàng không đủ sẽ thông báo lại cho bộ phận sản xuất, còn nếu lượng hàng đủ 

thì thủ kho tiến hành lập phiếu xuất kho, thẻ kho và xuất hàng. 

- Bước 8: Thủ kho lưu 1 liên phiếu xuất kho, thẻ kho tại kho và 1 liên chuyển  cho kế 

toán nguyên vật liệu.  

- Bước 9: Kế toán nguyên vật liệu dựa vào phiếu xuất kho, thẻ kho ghi vào các sổ kế 

toán 152,621 và nhập vào phần mềm. 

- Bước 10: Kế toán nguyên vật liệu lưu trữ dữ liệu. 

2.3.3. Kết quả công việc 

+ Liên quan đến loại chứng từ kế toán 

- Hóa đơn giá trị gia tăng 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

- Thẻ kho ( Mẫu số S12-DN) 

- Bảng báo giá 
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- Hợp đồng mua hàng 

+ Liên quan đến bút toán 

Nghiệp vụ 1 (Phụ lục 1): Ngày 06/05/2024 mua nguyên vật liệu nhập kho từ chi 

nhánh công ty cổ phần tập đoàn Long Hải chia làm 3 lần giao hàng, chưa thanh toán. 

Số chứng từ: NMHL003, NMHL005, NMHL10. 

- Phân bón DAP Lào Cai màu vàng       SL: 240        ĐG: 13.720.000 (đ/tấn) 

Không chịu thuế, theo hóa đơn số 00000308, ký hiệu 1C24TLH, ngày 06/05/2024. 

 Hạch toán:  

                   Nợ 1521    3.292.800.000 

                               Có 331   3.292.800.000         

 

Hình 2.5: Phần mềm kế toán - Nghiệp vụ 1 

Nghiệp vụ 2 (Phụ lục 2): Ngày 06/05/2024 mua nguyên vật liệu nhập kho từ công 

ty TNHH 1 thành viên SAM COM, chưa thanh toán. Số chứng từ: NMMVV13 

- Zeolite hạt     SL: 25      ĐG: 1.700.000 (đ/tấn) 

Thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số 343, ký hiệu 1C24TSC, ngày 06/05/2024. 

Hạch toán: 

                 Nợ 1521    42.500.000 

                 Nợ 1331      4.250.000 

                             Có 331   46.750.000 
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Hình 2.6: Phần mềm kế toán - Nghiệp vụ 2 

Nghiệp vụ 3 (Phụ lục 3): Ngày 06/05/2024 mua nguyên vật liệu nhập kho từ công 

ty TNHH 1 thành viên SAM COM, chưa thanh toán. Số chứng từ: NMMVV51 

- Zeolite hạt     SL: 25      ĐG: 1.700.000 (đ/tấn) 

Thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số 344, ký hiệu 1C24TSC, ngày 06/05/2024. 

Hạch toán: 

                 Nợ 1521    42.500.000 

                 Nợ 1331      4.250.000 

                             Có 331   46.750.000 



 

27 

 

Hình 2.7: Phần mềm kế toán - Nghiệp vụ 3 

Nghiệp vụ 4 (Phụ lục 4): Ngày 06/05/2024 mua nguyên vật liệu nhập kho từ công 

ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Kiến Dũng, chưa thanh toán. Số chứng từ: 

NMHL004. 

- Bột cao lanh tinh chế KL “FK12”      SL: 35.000      ĐG: 1.320 (đ/kg) 

Thuế GTGT 10%, theo hóa đơn số 148, ký hiệu 1C24TKD, ngày 06/05/2024. 

Hạch toán:  

                Nợ 1521    46.200.000 

                Nợ 1331      4.620.000 

                            Có 331    50.820.000 
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Hình 2.8: Phần mềm kế toán - Nghiệp vụ 4 
Nghiệp vụ 5 (Phụ lục 5): Ngày 08/05/2024 mua nguyên vật liệu nhập kho từ công 

ty TNHH phân bón Nguyên Ngọc chia làm 2 lần giao hàng, chưa thanh toán. Số 

chứng từ: NMHL15, NMHL29. 

- Phân SA Trung Quốc bột mịn       SL: 104,906     ĐG: 3.830.000 (đ/tấn) 

Không chịu thuế, theo hóa đơn số 00000684, ký hiệu 1C24TNN, ngày 08/05/2024. 

Hạch toán:  

                Nợ 1521    401.789.980 

                             Có 331    401.789.980 
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Hình 2.9: Phần mềm kế toán - Nghiệp vụ 5 

Nghiệp vụ 6 ( Phụ lục 6): Ngày 06/05/2024 xuất kho nguyên vật liệu N350 sản xuất 

hàng trộn HLM206. Chứng từ số XSXHT0524119. 

- Zeolite Xanh                SL: 2.340                 ĐG: 1.710,8 (đồng/kg) 

Hạch toán: 

                Nợ 6211   4.003.328 

                             Có 1521   4.003.328 

Nghiệp vụ 7 ( Phụ lục 7): Ngày 06/05/2024 xuất kho nguyên vật liệu N356 sản xuất 

hàng hạt LSXH05240006. Chứng từ số XSXHH0524012. 

- Cao Lanh Trắng           SL: 44.000               ĐG: 1.468,32 (đồng/kg) 

Hạch toán: 

               Nợ 6211   64.605.981 

                            Có 1521   64.605.981 

+ Liên quan đến sổ kế toán 

- Nhật ký chung ( Mẫu số S03a-DN) 

- Sổ cái tài khoản 152 ( Mẫu số S03b-DN) 

- Sổ chi tiết tài khoản 152 ( Mẫu số S10-DN) 

- Sổ cái tài khoản 133 ( Mẫu số S03b-DN) 

- Sổ chi tiết tài khoản 133 ( Mẫu số S38-DN) 

- Sổ cái tài khoản 331 ( Mẫu số S03b-DN) 
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- Sổ chi tiết tài khoản 331 ( Mẫu số S31-DN) 

- Sổ cái tài khoản 621 ( Mẫu số S03b-DN) 

+ Liên quan đến báo cáo kế toán 

- Báo cáo nhập kho 

- Báo cáo nhập xuất tồn 

+ Hình thức của các chứng từ, sổ kế toán của doanh nghiệp có liên quan đến 

công việc: 

- Công ty áp dụng biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo theo TT200/2014/TT-BTC. 

+ Liên quan đến công việc kế toán khác: 

- Kế toán thanh toán 

- Kế toán mua,bán hàng 

+ Cách lưu trữ hồ sơ kế toán: 

- Kẹp hóa đơn mua hàng, phiếu nhập kho, biên bản nhận hàng theo ngày. 

- Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản, BCTC lấy dữ liệu từ phần mềm 

lưu thành folder riêng để dễ dàng theo dõi. 

- Cuối năm in ra để lưu trữ. 

2.3.4. Kiểm tra kết quả công việc 

+ Ai là người kiểm tra: Kế toán kho 

+ Định kỳ kiểm tra: Việc kiểm tra được thực hiện hàng ngày, tháng, quý. 

+ Cách thức kiểm tra:  

- Kiểm tra số liệu được nhập vào trong ngày so với chứng từ. 

- Định kỳ đến kho kiểm kê số lượng thực tế ở kho so với số liệu phần mềm quản lí. 

- Đối chiếu số liệu sổ chi tiết và tổng hợp. 
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CHƯƠNG 3:  

NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  PHÂN BÓN HÀ LAN 

3.1   Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện về công tác kế toán nguyên vật liệu tại 

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan 

3.1.1 Sự cần thiết 

Một doanh nghiệp sản xuất có công tác kế toán nguyên vật liệu được thực hiện 

chặt chẽ sẽ giúp cho doanh nghiệp đó hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Bởi 

vì, nguyên vật liệu là yếu tố chiếm phần lớn trong cơ sở để tính toán nên giá thành 

sản phẩm. Với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp cùng ngành thì việc sản phẩm có 

giá thành phải chăng có lợi thế rất lớn, làm tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp 

trên thị trường. Để đạt được điều đó thì nguyên vật liệu phải được theo dõi thường 

xuyên và quản lí nghiêm ngặt. Thực hiện tốt những việc trên sẽ giảm thiểu rủi ro thất 

thoát, lãng phí nguyên vật liệu, đồng thời sẽ cung cấp những số liệu chính xác, kịp 

thời giúp cấp lãnh đạo đưa ra các quyết định mua sắm hay sản xuất đúng đắn. 

3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện 

- Quy mô phòng kế toán nhỏ, thiếu nhân lực đã làm cho kế toán viên phải kiêm nhiệm 

nhiều công việc. Dẫn đến khối lượng công việc nhiều, chậm trễ tiến độ và ảnh hưởng 

sức khỏe. Cụ thể là kế toán công nợ kiêm kế toán mua, bán hàng. 

- Công việc giữa kế toán viên và các bộ phận khác chưa được phối hợp chặt chẽ. Dẫn 

tới chứng từ phát sinh tồn đọng không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng tiến độ làm 

việc. Cụ thể là bộ phận kho thường xuyên giao trễ chứng từ cho kế toán kho. 

- Nguyên vật liệu bao gồm nhiều loại khác nhau nhưng hệ thống tài khoản chỉ sử 

dụng tới cấp 2, dễ gây nhầm lẫn và khó tìm kiếm khi cần. 

- Kế toán viên mới chưa được hướng dẫn đầy đủ về phần mềm kế toán từ kế toán viên 

cũ, nhiều công việc phải tự tìm hiểu làm ảnh hưởng tiến độ làm việc. 

- Nguyên vật liệu bị hao hụt trong quá trình sản xuất và vận chuyển lưu kho chưa 

được ghi nhận, kiểm soát dẫn đến lãng phí và chênh lệch số liệu tồn kho. 
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3.2 Giải pháp 

3.2.1 Giải pháp về tổ chức bộ máy kế toán 

 Để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực phòng kế toán có thể sử dụng những cách 

giải quyết như: 

 Mở rộng tìm kiếm thêm nhân sự từ các tổ chức hỗ trợ việc làm hoặc đăng tin 

tuyển dụng lên các phương tiện truyền thông để bổ sung nhân lực, san sẻ công 

việc cho các kế toán viên kiêm nhiệm nhiều việc cùng lúc. 

 Thuê dịch vụ kế toán ngoài thực hiện những công việc mất nhiều thời gian 

hoặc phức tạp nhưng không phải thực hiện hàng ngày để giảm bớt lượng công 

việc và tiết kiệm chi phí hơn. 

 Để nâng cao khả năng phối hợp giữa kế toán và bộ phận kho:  

 Tổ chức thêm các cuộc họp trên nền tảng họp trực tuyến hoặc trực tiếp 1-2 

lần/tháng giữa bộ phận kho và kế toán kho để giải quyết các vấn đề phát sinh, 

đưa ra yêu cầu của mỗi bên. 

 Sắp xếp cho kế toán kho và bộ phận kho trao đổi về quy trình hoạt động của 

nhau để có thể điều chỉnh công việc, hỗ trợ nhau kịp thời hơn. 

 Tạo thêm động lực bằng cách khen thưởng khi có những thay đổi tích cực. 

3.2.2 Giải pháp về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phân Phân 

bón Hà Lan 

 Mở thêm tài khoản chi tiết cho từng loại nguyên vật liệu theo nhóm, chủng loại 

để dễ dàng kiểm tra, quản lí.  

 Trong tài khoản 1521- nguyên vật liệu chính có thể phân ra theo nhóm nguyên 

vật liệu như sau:  

Nhóm cao lanh: 1521.01 

Nhóm Zeolite hạt: 1521.02 

Nhóm SA bột mịn: 1521.03… 

 Nếu trong một nhóm nguyên vật liệu có nhiều loại thì có thể mở thêm tài khoản 

cho từng mã nguyên vật liệu như sau:  

     Từ tài khoản 1521.01 có thể tách ra: 

Cao lanh trắng: 1521.01.01 

Cao lanh tinh chế: 1521.01.02….. 
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 Tạo điều kiện cho kế toán viên nâng cao kiến thức, hiểu rõ về công tác kế toán và 

nắm được các kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán của doanh nghiệp.  

 Xây dựng quy trình chính thức để hướng dẫn về công tác kế toán tại doanh 

nghiệp cho các kế toán viên mới. Việc hướng dẫn cần được thực hiện trực tiếp 

bởi kế toán trưởng hoặc kế toán viên có kinh nghiệm. 

 Cung cấp cho kế toán viên tài liệu về cách sử dụng phần mềm kế toán mà 

doanh nghiệp đang sử dụng. Tài liệu này cần có chi tiết từng bước cụ thể với 

hình ảnh minh họa để có thể dễ dàng hiểu và thực hiện. 

 Để giải quyết việc nguyên vật liệu bị hao hụt trong quá trình vận chuyển và sản 

xuất có thể sử dụng các biện pháp sau: 

 Kiểm tra chất lượng, trọng lượng trước và sau khi đem đi sản xuất, vận chuyển 

để kịp thời phát hiện. 

 Nguyên vật liệu bị rơi, thừa do quá trình vận chuyển hay sản xuất cần được 

thu gom và ghi nhận chính xác. Sau đó xem xét chất lượng để xử lí bằng cách 

tái nhập kho hoặc tái chế nếu có thể để giảm thiểu lãng phí. 
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KẾT LUẬN 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và việc bộ máy quản lí ngày càng 

được hiện đại hóa đã làm các doanh nghiệp nhanh chóng hướng tới xây dựng hoàn 

thiện công tác kế toán. Nguyên vật liệu là một yếu tố chiếm tỉ trọng lớn trong các yếu 

tố cơ bản của quá trình sản xuất, kinh doanh của bất kì doanh nghiệp nào. Là một 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan 

luôn coi trọng việc hạch toán nguyên vật liệu. Thực hiện công tác kế toán về nguyên 

vật liệu hiệu quả giúp cho doanh nghiệp theo dõi kỹ lưỡng về lượng và phẩm chất 

của nguyên vật liệu để từ đó có thể cải thiện chi phí của nguyên vật liệu, vừa tăng 

doanh thu vừa nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Hiểu được 

tầm quan trọng trên, để chính sách quản lý được tối ưu hóa, vai trò của kế toán có thể 

phát huy toàn diện, từ đó nâng cao vị thế, tiềm năng của doanh nghiệp và ngày càng 

đem đến những sản phẩm phân bón chất lượng với giá thành hợp lý phục vụ cho 

ngành nông nghiệp.  

     Do kiến thức chuyên môn và năng lực phân tích của bản thân còn hạn chế nên 

không tránh khỏi bài báo cáo có nhiều thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý của 

thầy, cô để bài báo cáo này được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh, chị tại các phòng 

ban của Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan, đặc biệt là các anh chị phòng kế toán và 

Thầy Vương Sỹ Giao đã giúp em hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp này. 
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2. Phiếu nhập kho: 
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2. Phiếu nhập kho 
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2. Phiếu nhập kho 
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3. Thẻ kho 
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2. Phiếu nhập kho 
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